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L ờ i g i ớ i t h i ê u 

ước ta dang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 

nghiệp vãn minh, hiện đại. 

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 

nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: " P h á t t r i ể n 

g i á o dục v à đ à o tạo là m ộ t t rong những đ ộ n g lực quan t r ọ n g 

t h ú c đ ẩ y sự ngh iệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, l à đ i ề u 

k i ệ n đ ể p h á t t r i ể n n g u ồ n lực con n g ư ờ i - y ế u t ố c ơ b ản đ ể 

p h á t t r i ể n x ã h ộ i , t ă n g t ruồng k i n h t ế nhanh v à b ề n v ữ n g " . 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 

và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình, 

giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 231912003, 

Uy ban nhân dân thành phô Hà Nội đã ra Quyết định số 

5620ỈQĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 

án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 

học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 

sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 

việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức 

biển soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 
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thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 

tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học rập trong 

các trường THON ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo 

hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 

vụ và đông đáo bạn đọc quan tâm đến vấn để hướng nghiệp, 

dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 

là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 

và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thủ đô ", 

"50 năm thành lập ngành " và hướng tới kỷ niệm "1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội". 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 

ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phô, Vụ Giáo dục 

chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 

chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các 

nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 

tham gia Hội đồng phản biện, Hội đồng thẩm định và Hội 

đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hả Nội tố 

chức biền soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 

gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập, 

Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 

đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái 

bản sau. 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO 
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L ờ i n ó i đ ầ u 

gòn ngữ c được B. Kernighan và D. Ritchie thiết kế và lần đầu tiên 

được phổ biến rộng rãi trong cuốn Ngôn ngữ lập trình c xuất bản 

năm 1978. Ngay từ khi ra đời, mặc dù nhỏ gọn và có vẻ như thiếu hụt trầm 

trọng những công cụ thông thường của các ngôn ngữ bậc cao, c đã là một 

ngôn ngữ đặc biệt hiệu quả và thành công trong lĩnh vực lập trình hệ thống. 

Ngày nay, c đã tiến bộ hơn nhiêu và trở thành công cụ đắc lực của các nhà 

lập trình chuyên nghiệp, các chuyên gia phẩn cứng và phần mềm máy tính 

và được cài đặt trên tất cả các loại máy tính. 

Sức mạnh của ngôn ngữ c không phải là sự đẩy đủ, hoàn chỉnh và vạn 

năng. Ngược lại, sức mạnh của c bắt nguồn từ tính cô đọng, ngắn gọn và lỏng 

lẻo. Lỏng lẻo nên c không gò bó, không hạn chế sự sáng tạo của người lập 

trình. Rất gần với ngôn ngữ máy nhưng c không lệ thuộc vào phần cứng của 

máy tính. Vì vậy, khi chuyển từ máy tính này sang máy tính khác, cả trình biên 

dịch của c lẫn chương trình ứng dụng viết bằng c có tới không dưới 80% mã 

lệnh không cần thay đổi. 

Sự lựa chọn ngôn ngữ Turbo c của hãng Borland của tác giả là có cân 

nhắc, vì ngoài một số bổ sung về các hàm đồ hoa, âm thanh và vào ra, Tui bo 

c hoàn toàn tương thích với ANSỈ c. Người học hoàn toàn có thể yên tâm sử 

dụng các kiến thức học được về ngôn ngữ c trong giáo trình này để lập trình 

trên các hệ thống phần cứng hay phần mềm thông dụng khác. 

Giáo trình này nhằm giúp cho các bạn học sinh các trường trung học 

chuyên nghiệp và các bạn yêu thích ngôn ngữ lập trình c bước đầu lùm quen 

và khám phá sức mạnh của c. Ngôn ngữC không phải dễ học, nhất là khi học 

sinh lại có ý đinh nhìn sâu vào phía sau của các dồng lệnh. Nhưng thực tình, 

đó mới là cách học ngôn ngữ c. Tác giả thành tâm muốn qua cách trình bày 

của mình kích thích và nuôi dưỡng lòng ham mê của người học chứ không 

muốn cho thấy rằng c là một ngôn ngữ khó. 

Một trong những vấn đề mà tác giả cố gắng thể hiện trong giáo trình 

là làm sao cho học sinh không chỉ biết về ngôn ngữ lập trình c, má còn 
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biết sử dụng hiệu quả môi trường lập trình như một yêu cầu kỹ năng 

không thể xem nhẹ, nhất là khả năng khai thác các trợ giúp và khả năng 
dò gỡ lỗi. 

Giáo trình được chia thành 12 chương, phẩn phụ lục và phần bài tập. 

Mười hai chương của giáo trình bao quát toàn bộ nội dung cơ bản theo 

chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung được trình 

bày chi tiết, với rất nhiều ví dụ minh hoa. 

Phần phụ lục gồm một số bài nâng cao, tuy khó nhưng rất hữu ích với các 

bạn học sinh giỏi và có lỏng say mê. 

Phần bài tập đồ sộ chìa theo nội dung từng chương, đấm báo để giáo viên 

vã học sinh có đủ bài tập dùng cho quá trình dạy, học và kiểm tra. 

Tất cả các ví dụ, các bài tập, các hình minh họa đều được đánh số một 

chiều từ đầu giáo trình đến cuối giáo trình để tiện sử dụng. Các ví dụ đều 

đã được kiểm tra kỹ lưỡng, dịch và chạy thử thành công. Các hình ảnh minh 

hoa cố gắng mô phỏng thực tế diễn ra trên màn hình để người học dễ hình 

dung và kiếm chứng. 

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn giáo trình còn có chỗ chưa hợp lý 

hoặc sai sót. Ngoài mong muốn phục vụ tốt nhất cho công việc dạy và học của 

các thầy và các bạn học sinh, tác giả cũng chân thành mong nhận được sự chỉ 

bảo, góp ý từ phía các thầy, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh và bạn đọc. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường ESTIH đã hết sức 

động viên và tạo điều kiện để tác giả hoàn thiện bản thảo. Đồng thời, tác giả 

xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy - Viện Công nghệ 

thông tin, PGS.TS. Phạm Văn Ất - Đại học Giao thông, TS. Dương Tử Cường -

Học viện Quân sự, PGS.TS. Đoàn Văn Ban - Viện Công nghệ thông tin đã 

dành cho tác giả những ý kiến quý báu góp phần làm nên chất lượng của 
cuốn giáo trình này. 

Tác gia 

Lê Văn Huỳnh 
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C h ư ơ n g Ì 

CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN 

ì. CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM) 

L à m ộ t g i ả i thuật được v i ế t bằng mộ t n g ô n ngữ l ậ p t r ình n à o đ ó m à sau k h i 

được d ịch t h à n h n g ô n n g ữ của mộ t m á y t ính cụ thể c ó t h ể d ù n g đ ể g i ả i quyết 

m ộ t lớp c á c bà i t o á n . C á c bước x ử lý của g i ả i thuật t rong c h ư ơ n g t r ì nh được 

g ọ i là c á c câu l ệ n h (statement) hoặc các ch ỉ l ệnh ( instruct ion) tùy theo cấp bậc 

của n g ô n ngữ. N g ư ờ i c h u y ê n soạn thảo ra c h ư ơ n g t r ình g ọ i là n g ư ờ i l ậ p t r ình . 

li. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 

L à m ộ t tập hợp đ ịnh nghĩa tường m i n h c á c k ý tự, c á c k ý h i ệ u và c á c quy 

tắc kế t hợp c h ú n g cho p h é p v i ế t c á c c h ư ơ n g t r ình m á y t ính . 

Số l ượng c á c k ý tự , k ý h i ệ u t rong m ộ t n g ô n n g ữ l ậ p t r ì n h là hữu hạn . 

N g ư ờ i l ậ p t r ì n h ch ỉ được p h é p sử dụng c á c k ý tự , k ý h i ệ u đ ó . C á c quy tắc 

n h ằ m đ ả m bảo đ ể n g ư ờ i l ậ p t r ì n h sử dụng c á c k ý h i ệ u đ ú n g đ ắ n , tạo ra được 

c á c t ên , c á c b i ể u thức , c á c c â u l ệ n h hợp l ệ . Quy tắc đ ể t ạo ra c á c c â u l ệ n h 

g ọ i là cú p h á p . 

IU. TÍNH Cơ ĐỘNG (PORTABILITY) 

T í n h c ơ đ ộ n g ( p o r t a b i l i t y ) của m ộ t n g ô n n g ữ l ậ p t r ì n h t h ể h i ệ n k h ả n ă n g 

t h í c h ứng của m ộ t c h ư ơ n g t r ì n h v i ế t bằng n g ô n n g ữ đ ó v ớ i n h i ề u l o ạ i m á y 

t í nh và n h i ề u h ệ đ i ề u h à n h k h á c nhau. N ế u m ộ t c h ư ơ n g t r ì n h v i ế t bằng m ộ t 

n g ô n n g ữ n à o đ ó k h i mang sang m á y t í n h n à o l ạ i p h ả i ch ỉnh sửa đ ể p h ù hợp 

v ớ i m á y t í n h đ ó t h ì ta n ó i là n g ô n n g ữ đ ể v i ế t c h ư ơ n g t r ì n h đ ó k h ô n g c ó t í n h 

c ơ đ ộ n g . 
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I V . C Á C L O Ạ I N G Ô N N G Ữ L Ậ P T R Ì N H 

1 . N g ô n n g ữ m á y 

L à b ộ l ệ n h của c h í p v i x ử lý t r ên m ộ t l o ạ i m á y t í nh cụ t h ể , t h ể h i ệ n bằng 

c á c m ã số, c á c quy tắc sử dụng c á c m ã số đ ó đ ể v i ế t c á c c h ư ơ n g t r ì n h đ i ề u 

k h i ể n trực t i ế p hoạt đ ộ n g của m á y t ính t ư ơ n g ứng. V í d ụ , t r ê n b ộ v i x ử lý 

80286, 050100 c ó nghĩa là cộng t h ê m m ộ t số 16 bí t c ó g i á tr ị là Ì v à o thanh 

ghi A X . 

V i ế t c h ư ơ n g t r ình bằng n g ô n n g ữ m á y đò i h ỏ i n g ư ờ i l ậ p t r ì n h p h ả i am h i ể u 

sâu sắc c ấ u t r ú c và hoạt đ ộ n g của m á y t ính . C h ư ơ n g t r ì n h v i ế t bằng n g ô n ngữ 

m á y chạy nhanh và h i ệ u q u ả n h ư n g k h ô n g c ó t í nh c ơ đ ộ n g . 

2 . H ợ p n g ữ ( a s s e m b l y l a n g u a g e ) 

L à n g ô n n g ữ l ậ p t r ì nh m à m ỗ i c âu l ệ n h ứng v ớ i m ộ t l ệ n h t rong n g ô n n g ữ 

m á y , n h ư n g thay cho c á c m ã m á y và c á c đ ịa ch ỉ b ộ n h ớ là c á c t ừ g ợ i nhớ 

(memonics) . V í d ụ , cũng là l ệnh cộng t h ê m số Ì v à o thanh g h i A X , l ệ n h hợp 

ngữ n h ư sau: 

A D D A X , 0001 h 

L ậ p t r ình bằng hợp n g ữ thực chấ t là l ậ p t r ình bằng n g ô n n g ữ m á y n h ư n g đ ỡ 

vấ t vả hơn . D ù n g t r ình hợp d ịch (assembler) đ ể d ịch c h ư ơ n g t r ình hợp n g ữ sang 

n g ô n ngữ m á y . C h ư ơ n g t r ình v iế t bằng hợp ngữ cũng k h ô n g c ó t í nh c ơ đ ộ n g . 

3. N g ô n n g ữ b i ê n d ị c h 

L à n g ô n n g ữ c ó t h ể được d ịch t h à n h n g ô n n g ữ m á y b ở i m ộ t c h ư ơ n g t r ì nh 

d ịch (compi ler ) . M ộ t c h ư ơ n g t r ình được v i ế t bằng n g ô n n g ữ b i ê n d ịch được g ọ i 

là c h ư ơ n g t r ì nh n g u ồ n (program source) ch ỉ chạy được t r ê n m á y t í n h sau k h i đ ã 

được d ịch sang n g ô n n g ữ m á y . B ả n d ịch h o à n ch ỉnh của c h ư ơ n g t r ì n h n g u ồ n c ó 

thể chạy được t r ên m á y t í nh g ọ i là c h ư ơ n g t r ình k h ả t h i (program executable). 

C h ư ơ n g t r ình k h ả t h i c ó t h ể chạy được m à k h ô n g cần đ ế n sự c ó m ặ t của t r ì nh 

b i ên d ịch. 

4 . N g ô n n g ữ t h ô n g d ị c h 

L à n g ô n n g ữ d ù n g đ ể v i ế t c á c c h ư ơ n g t r ình c ó t h ể chạy đ ư ợ c t r ê n m á y t í nh 

v ớ i đ i ề u k i ệ n ngay t rước k h i thực h i ệ n m ộ t l ệ n h , phả i c ó m ộ t c h ư ơ n g t r ì n h 
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